                Phòng giáo dục và Đào tạo quận Long Biên      
                 Trường THCS Ái Mộ                                                      Long biên,ngày  06    tháng    12   năm 2017

Danh sách
Tham gia thi đấu môn Điền kinh

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Giới tính
	Ngày tháng  năm sinh
	Nội dung thi đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chạy 100m
	Nhảy
cao
	Chạy 800m nam
	Chạy
500m nữ
	Chạy tiếp sức 4x100m
	

	
	Lứa tuổi 12 - 13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thế Minh
	6B
	Nam
	24/06/2006
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Quang Thắng
	7A
	Nam
	23/08/2005
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngô Duy Tuấn Hưng
	7G
	Nam
	27/05/2005
	x
	
	
	
	
	
	

	
	Lứa tuổi 14 - 15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đặng Tuấn Anh
	9C
	Nam
	29/09/2003
	
	
	
	x
	
	
	

	2
	Vương Sỹ Khiêm
	8E
	Nam
	05/07/2004
	x
	
	
	
	
	
	

	3
	Ngô Quang Dũng
	8C
	Nam
	10/03/2004
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Mai Hương
	9C
	Nữ
	04/11/2003
	x
	
	
	
	
	
	

	5
	Trịnh Thảo An
	9B
	Nữ
	22/07/2003
	
	
	
	
	x
	
	

	6
	Trương Quỳnh Chi
	8G
	Nữ
	25/09/2004
	
	
	
	
	x
	
	


				           
 Phụ trách đội : Nguyễn Kinh Anh, Trương Đức Long
                                                                                                  					  	  KT HIỆU TRƯỞNG
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG


   													               Ngô Thị Bích Liên
Lịch luyện tập hàng tuần: Thứ 3, 4, 5 từ 13h30 đến 17h

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN BƠI HKPĐ NĂM HỌC 2017 – 2018

Đối tượng: Học sinh THCS. 
Trưởng đoàn: Nguyễn Kim Anh ĐT:0934448891 
HLV: Nguyễn Văn Dũng  ĐT:0969759691

* (Lứa tuổi 11 – 12 tuổi)
	TT
	Học và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lớp
	Giới tính
	Nội dung thi đấu

	
	
	
	
	
	50 m tự do
	50m ếch

	1
	Phan Nhật Hải
	28/07/2005
	7E
	Nam
	x
	

	2
	Đinh Ngọc An
	19/09/2005
	7B
	Nam
	x
	

	3
	Đinh Gia Huy
	04/10/2006
	6H
	Nam
	
	x

	4
	
	
	
	Nam
	
	

	5
	
	
	
	Nữ
	
	

	6
	
	
	
	Nữ
	
	

	7
	
	
	
	Nữ
	
	

	8
	
	
	
	Nữ
	
	



* (Lứa tuổi 13 – 14 tuổi)
	TT
	Học và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Lớp
	Giới tính
	Nội dung thi đấu

	
	
	
	
	
	100 m tự do
	100m ếch

	1
	Nguyễn Mai Phương
	02/09/2003
	9E
	Nữ
	
	x

	2
	Nguyễn Quốc Triệu
	05/06/2003
	9B
	Nam
	
	x

	3
	Trần Huy Hùng
	12/11/2004
	8E
	Nam
	x
	

	4
	Trần Thị Ngân Anh
	06/11/2003
	9B
	Nữ
	
	x

	5
	Nguyễn Việt Anh
	31/8/2004
	8E
	Nam
	x
	



                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                


                                                                                                 Ngô Thị Bích Liên
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